UBND Huyện Gia Lâm                           ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO
Trường THCS Đông Dư                                 Môn: Hoá học 9 

                                                                         Thời gian: 60 phút
  Đề số 1
 Chọn đáp án cho câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Trong y học, cồn được sử dụng làm chất sát trùng vì có thể thấm sâu vào trong tế bào vi khuẩn, gây đông tụ protein và làm cho vi khuẩn chết. Cồn là dung dịch của chất nào :

 A. axit axetic
B. Glucozơ
C. Glixerol      D. Etylic
Câu 2: Chất tác dụng với nước tạo ra dd bazơ là?

     A. SO2     
      B. CuO                       C. CO             D. CaO

Câu 3: Canxi oxit có công thức hóa học là :

     A. CaO
               B.   CuO                      C.Na2O           D.MgO

Câu 4: Chất nào sau đây được dùng để sản xuất vôi sống

   A. NaCl
               B. CaCO3
          C. K2CO3
  D. Na2SO4
Câu 5: Chất toả ra năng lượng nhiều nhất, khi oxi hoá thức ăn là:

A. Chất đạm
B. Chất bột
C. Chất béo
D. Chất xơ

Câu 6: Oxit nào sau đây vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch bazơ

     A.  CuO
           B.  Na2O                        C.MgO  
 D. SO2
Câu 7: Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và nước là:

A. SO2,  Na2O,  CaO.   
B. CO2,  SO2,  CuO


C. CaO,  SO2,  CuO.
                                  D. CuO,  Na2O,  CaO.

Câu 8: Cacbon đioxit được sử dụng phổ biến để sản xuất đạm ure, soda, nước khoáng có ga, chất chữa cháy...Cacbon đioxit thuộc loại hợp chất nào?

A. Oxitaxit
B. Bazơ
C. Oxitbazơ
D. Axit
Câu 9: Nhôm được dùng làm vật liệu ché tạo máy bay là do nhôm có

A. Nhiệt độ nóng chảy cao
B. Có tính dẻo.

C. Nhẹ và bền.
D. Dẫn điện tốt.
Câu 10: Trong công nghiệp người ta điều chế clo bằng cách

A. đun nhẹ mangan đioxit với axit clohiđric đặc.
B. nung nóng muối ăn.
C. điện phân dung dịch muối ăn bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn.
D. điện phân dung dịch muối ăn bão hoà .
Câu 11: Cây xanh là lá phổi của Trái Đất giữ vai trò điều hòa khí hậu, làm sạch bầu khí quyển. Chất nào sau đây không được tạo ra từ quá trình quang hợp?

A. Oxi
B. Nitơ
C. Tinh bột
D. Xenlulozơ
Câu 12: Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm:
A. Dưới 2%
B. Trên 5%
C. Từ 2% đến 5%
D. Trên 2%
Câu 13: Dãy gồm các chất bị  phân hủy bởi nhiệt là:

A. K2CO3, KHCO3, MgCO3, Ca(HCO3)2.


 B. Na2CO3, MgCO3, Ca(HCO3)2, BaCO3
C. MgCO3, BaCO3, Ca(HCO3)2, NaHCO3
 

 D. NaHCO3, KHCO3, Na2CO3, K2CO3.
Câu 14: Phi kim không tác dụng với oxi là:

A. Si
B. C
C. Cl2
D. P
Câu 15: Cho 300ml dung dịch HCl 1M vào 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Nếu cho quì tím vào dung dịch sau phản ứng thì quì tím chuyển sang:

A. Màu xanh.          B. Màu đỏ.       C. Màu vàng nhạt.
D. Không đổi màu

Câu 16: Dùng để sản xuất xà phòng là bazơ :

A. Ca(OH)2
B. Zn(OH)2
C. NaOH
D. KOH
Câu 17: Trong các phân bón  Ca(NO3)2, NH4H2PO4 , KNO3, K2CO3 NH4NO3, KCl. Số phân bón kép có trong nhóm này là:

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 18: Khi lên men gạo, sắn, ngô (đã nấu chin) hoặc quả nho, quả táo, thu được chất nào sau đây?

A. Glixerol
B. Protein
C. Chất béo
D. Rượu etylic

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hợp chất hữu cơ X chứa C, H và O thu được 19,8 gam khí CO2 và 10,8 gam H2O. Vậy X là

A. CH3COOH.
B. C2H5OH.
C. C3H8O.
D. CH4O.
Câu 20: Khí E (phân tử có chứa một liên kết đôi) có tác dụng xúc tiến quá trình hô hấp của tế bào trái cây và làm cho quả xanh mau chín. Tên gọi của E là:

A. Axetilen
B. etilen
C. metan
D. Benzen
Câu 21: Dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư có 16 g brom tham gia phản ứng. Thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

A. 2,24 lít; 3,36 lít.
B. 3,36 lít; 2,24 lít.
C. 1,12 lít; 4,48 lít.D. 4,48 lít; 1,12 lít.
Câu 22: Dãy các bazơ làm phenolphtalein hoá đỏ:

A. LiOH; Ba(OH)2; KOH; Al(OH)3
B. LiOH; Ba(OH)2; Ca(OH)2; Fe(OH)3
C. NaOH; Ca(OH)2; KOH; Ba(OH)2


D. NaOH; Ca(OH)2; Zn(OH)2; Mg(OH)2
Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 1,08 gam một kim loại chưa biết hoá trị  trong khí clo. Sau phản ứng thu được 5,34 gam muối clorua. Kim loại đem đốt cháy là

A. Cu.
B. Mg
C. Al.
D. Fe.
Câu 24: Cặp chất tồn tại trong một dung dịch (chúng không phản ứng với nhau):

A. KOH v à MgCl2
                              B. KOH và HCl


C. KOH và  FeCl3
                             D. KOH v à NaCl
Câu 25: Muối nào sau đây có thể tác dụng với dung dịch H2SO4 sinh ra kết tủa?

A. MgCO3
B. Mg(HSO3)2
C. Na2CO3            D. BaCO3
Câu 26: Để phân biệt 3 dd NaOH, Ba(OH)2, KCl người ta dùng thuốc thử nào trong các thuốc thử sau:

A. Quì tím và dd Ca(OH)2
B. Quì tím và dd H2SO4
C. Quì tím và dd NaCl
D. Quì tím và dd HCl
Câu 27: Bệnh nhân khi truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch, đó là loại đường nào?

A. Glucozơ
B. Mantozơ
C. Frutozơ.
D. Sacarozơ.
Câu 28: Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit

A. C, P, Br2.
B. S, C, Cl2.
C. C, Cl2, Br2.
D. S, C, P.
Câu 29: Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:

A. HNO3, HCl, CuSO4, KNO3
B. H2SO4, SO2, CO2, FeCl2   
C. Al, MgO, H3PO4, BaCl2
D. Fe(OH)3, BaCl2, CuO, HNO3.
Câu 30: Dãy các bazơ  bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước:

A. Fe(OH)3, Cu(OH)2, Ba(OH)2; Mg(OH)2


B. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3, NaOH

C. Fe(OH)3, Cu(OH)2, KOH, Mg(OH)2


D. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3, Mg(OH)2
Câu 31: Axit axetic có tính axit vì:

A. Axit axetic có công thức phân tử là C2H4O2
B. Phân tử có chứa đồng thời nhóm – OH và nhóm C = O

C. Phân tử có chứa nhóm – COOH

D. Phân tử chứa ba nguyên tố C, H, O.

Câu 32: Cho sơ đồ phản ứng sau:


C2H4
                   X
CH3COOH

CH3COOC2H5


X là chất nào sau đây

A. C2H2.
B. CH3CH2OH
C. CH4.
D. C6H6.

Câu 33: Chọn câu đúng trong các câu sau :
A. dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định
B. dầu mỏ là một đơn chất
C. Dầu mỏ là một hợp chất phức tap
D. Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hidrocacbon
Câu 34:  Dãy nào sau đây gồm các chất đều có thể làm mất màu dung dịch brôm:
A. C2H4 và C6H6
B. C2H4 và C2H2
C. CH4 và C6H6
D. C2H2và CH4
Câu 35: Nhóm các kim loại đều không tác dụng với HNO3 và H2SO4  đặc, nguội là?
A. Al, Fe
B. Cu, Fe
C. Fe, Ag
D. Al, Cu
Câu 36: Khi dẫn khí CO qua ống nghiệm đựng Fe2O3 nung nóng có thể xảy ra phản ứng nào sau đây.

A. 2CO + Fe2O3 
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2FeCO3
B. 3CO + Fe2O3 
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2Fe + 3CO2
C. 8CO + 3Fe2O3 
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6Fe + 8CO2
D. 3CO + Fe2O3 
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3FeO + 3CO
Câu 37: Chất  nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp để tạo ra PE ?

A. Metan.
B. Axetilen.
C. Etilen
D. Vinyl clorua.
Câu 38: Cho các chất: KOH, NaCl, CaCO3, ZnO, Cu. Số chất tác dụng với dung dịch axit axetic là:
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 39: Không được dùng nồi nhôm để nấu xà phòng. Vì :

A. nhôm sẽ bị phá hủy trong dung dịch kiềm.


B. nhôm là kim loại có tính khử mạnh.

C. chất béo phản ứng được với nhôm.
         

D. phản ứng không xảy ra.

Câu 40: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần:
A. Pb , Al , Mg
B. Al , Zn , Na
C. Mg , Al , Na
D. Na , Mg , Zn

UBND Huyện Gia Lâm                           ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO
Trường THCS Đông Dư                                 Môn: Hoá học 9 

                                                                         Thời gian làm bài: 60 phút                                                                                                                                           

  Đề số 2
 Chọn đáp án cho câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Sự cố tràn dầu trên biển là thảm họa môi trường vì:
A. dầu chìm xuống đáy biển
B. dầu lan rộng trên mặt biển
    C. dầu bay hơi hết vào khí quyển.
D. dầu dễ tan trong nước
Câu 2: Chất dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là

A. mangan đioxit và muối natri clorua.
B. mangan đioxit và axit clohiđric đặc.
C. mangan đioxit và axit nitric đặc.
D. mangan đioxit và axit sunfuric đặc.
Câu 3: Một hiđrocacbon X khi đốt cháy tuân theo phương trình hóa học sau: 

          2X + 5O2 
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 4 Y + 2H2O.    Hiđrocacbon X là .

A. metan.
B. benzen.
C. axetilen.
D. etilen 
Câu 4: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch CH3COOH dư không tạo thành sản phẩm khí?

A. NaOH
B. NaHCO3
C. Na2CO3
D. Na
Câu 5: Nếu sử dụng cùng một khối lượng để bón cho cây thì loại phân  đạm nào có hiệu quả hơn vì hàm lượng N trong phân cao.

A. NH4Cl
B. NH4NO3
C. (NH4)2SO4
D. CO(NH2)2
Câu 6: Chất toả ra năng lượng nhiều nhất, khi oxi hoá thức ăn là:

A. Chất đạm
B. Chất bột
C. Chất béo
D. Chất xơ

Câu 7: oxit   tác dụng với nước  là:

A. CO                     B. CuO.                      C. MnO2.                D. K2O.
Câu 8: Oxit khi tan trong nước làm giấy quỳ chuyển thành màu đỏ là :

A. CaO
B. P2O5
C. K2O
D. MgO
Câu 9: Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí:

A. Na2SO3,  CaCO3,  Zn
B. Zn,  Fe2O3,  Na2SO3
C. BaO,  Fe,  CaCO3
D. Al,  MgO,  KOH
Câu 10: Dãy nào sau đây gồm các chất đều có thể làm mất màu dung dịch brôm:
A. C2H4 và C6H6
B. C2H2 và CH4
C. CH4 và C6H6
D. C2H4 và C2H2
Câu 11: Khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây?

A. Na2SO3   và H2SO4
B. NaOH và Na2SO3


C. K2SO4 và HCl
                                  D. Na2SO4 và CuCl2
Câu 12: Dãy gồm các chất bị  phân hủy bởi nhiệt là:

A. MgCO3, BaCO3, Ca(HCO3)2, NaHCO3.


B. Na2CO3, MgCO3, Ca(HCO3)2, BaCO3
C. K2CO3, KHCO3, MgCO3, Ca(HCO3)2.

D. NaHCO3, KHCO3, Na2CO3, K2CO3.
Câu 13: Giấm ăn ( gia vị có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng sự thèm ăn) là dung dịch có nồng độ 2-5% của chất nào sau đây?

A. Etyl axetat
B. ancol etylic
C. Axit axetic       D. Glixerol.
Câu 14: Khi thủy phân tinh bột và xenlulozơ trong môi trường axit, thu được:

A. Frưtozơ
B. Saccarozơ
C. Glucozơ
D. Mantozơ

Câu 15: Kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhau nhờ tính chất nào sau đây:
A. Tính dẻo.
B. Tính dẫn nhiệt
C. Có ánh kim.
D. Tính dẫn điện
Câu 16: Bệnh nhân khi truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch, đó là loại đường nào?

A. Mantozơ
B. Glucozơ
C. Frutozơ.
D. Sacarozơ.
Câu 17: Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit

A. C, P, Br2.
B. S, C, Cl2.
C. C, Cl2, Br2.
D. S, C, P.
Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hợp chất hữu cơ X chứa C, H và O thu được 19,8 gam khí CO2 và 10,8 gam H2O. Vậy X là

A. CH3COOH.
B. C2H5OH.
C. C3H8O.
D. CH4O.
Câu 19: Oxit của một kim loại hóa trị III có khối lượng 32 gam tan hết trong 294 gam dd H2SO4 20%. Công thức của oxit đó là:

A. Fe3O4
B. Al2O3
C. Fe2O3
D. Cr2O3
Câu 20:. Chất làm quỳ tím chuyển màu đỏ là:

A. CH4                B. CH3COOH                     C. H2O                     D. NaCl

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 1,08 gam một kim loại chưa biết hoá trị  trong khí clo. Sau phản ứng thu được 5,34 gam muối clorua. Kim loại đem đốt cháy là

A. Al.
B. Fe.
C. Cu.
D. Mg
Câu 22: Để tinh chế khí metan có lẫn etilen và axetilen, ta dùng
A. dung dịch AgNO3/NH3 dư.
B. dung dịch nước vôi trong dư
C. dung dịch NaOH dư.
D. dung dịch nước brom dư.
Câu 23: Cho dây nhôm vào trong ống nghiệm chứa dung dịch nào sẽ có phản ứng hóa học xảy ra ?

A. K2SO4
B. ZnSO4
C. Na2SO4
D. MgSO4
Câu 24: Trong y học, cồn được sử dụng làm chất sát trùng vì có thể thấm sâu vào trong tế bào vi khuẩn, gây đông tụ protein và làm cho vi khuẩn chết. Cồn là dung dịch của chất nào :

A. Etylic                    B. Glucozơ
C. Glixerol
D. axit axetic
Câu 25: Khí nào sau đây có màu vàng lục?

A. Oxi
B. Hidro
C. Cacbon đioxit
D. Clo
Câu 26: Hiện nay, ngoài các tiện ích, túi nilon đã trở thành rác thải bền, khó bị phân hủy, gây ô nhiễm môi trường lâu dài. Loại túi nào sau đây có chất liệu chính là xenlulozơ và được khuyến khích sử dụng thay cho túi nilon?

 A. Túi da.                    B. Túi vải.                 C. Túi giấy.                D. Túi nhựa.

Câu 27: Để nhận biết 3 chất lỏng là rượu etylic, chất béo, glucozơ ta dùng:

A. Dùng dd NaOH và quì tím.     B. Dùng  kim loại Na và phản ứng tráng gương

C. Dùng  kim loại Na và quì tím  D. Dùng kim loại Zn và  H2O

Câu 28: Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng?
A. Không hiện tượng
B. Thanh đồng tan dần, d d chuyển thành màu xanh lam
C. Có kết tủa trắng
D. Thanh đồng tan dần , khí không màu thoát ra
Câu 29: Cây xanh là lá phổi của Trái Đất giữ vai trò điều hòa khí hậu, làm sạch bầu khí quyển. Chất nào sau đây không được tạo ra từ quá trình quang hợp?

A. Nitơ
B. Xenlulozơ
C. Tinh bột
D. Oxi
Câu 30: Dãy phi kim tác dụng được với nhau là

A. Cl2, C, O2.
B. Si, Cl2, O2.
C. H2, S, O2.
D. N2, S, O2.
Câu 31: Chất có thể được sử dụng để trung hòa axit là:

A. Al(OH)3
B. Mg(OH)2
C. NaOH                D. Cả A , B và C 
Câu 32: Dãy các phi kim tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất khí là

A. Si, Br2, P, Cl2.
B. C, Br2, S, Cl2.
C. P, Si, Cl2, S.
D. C, O2, S, Si.
Câu 33: Dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư có 16 g brom tham gia phản ứng. Thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

A. 3,36 lít; 2,24 lít.
                          B. 2,24 lít; 3,36 lít.


C. 1,12 lít; 4,48 lít.
                          D. 4,48 lít; 1,12 lít.
Câu 34: Muối tác dụng với dung dịch NaOH tạo chất không tan có màu xanh lơ là:

A. CuSO4
B. AlCl3
C. BaCl2
D. ZnSO4
Câu 35: Khi dẫn khí CO qua ống nghiệm đựng Fe2O3 nung nóng có thể xảy ra phản ứng nào sau đây.

A. 2CO + Fe2O3 
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2FeCO3
B. 3CO + Fe2O3 
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3FeO + 3 CO
C. 8CO + 3Fe2O3 
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6Fe + 8CO2
D. 3CO + Fe2O3 
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2Fe + 3 CO2 
Câu 36: Chất  nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp để tạo ra PE ?

A. Metan.
B. Etilen.
C. Axetilen.
D. Vinyl clorua.
Câu 37: Cacbon đioxit được sử dụng phổ biến để sản xuất đạm ure, soda, nước khoáng có ga, chất chữa cháy...Cacbon đioxit thuộc loại hợp chất nào?

A. Axit
B. Oxitaxit
C. Bazơ
D. Oxitbazơ
Câu 38: Trộn 400g dung dịch KOH 5,6% với 300g dd CuSO4 16%. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 9,8 g
B. 29,4 g
C. 19,6 g
D. 14,7 g
Câu 39: Cho các chất: Cu, CuO, MgCO3, Mg, Cu(OH)2. Số chất tác dụng với dung dịch HCl hoặc H2SO4 loãng là:

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 40: Muối nào sau đây không được phép có trong nước vì tính độc hại

A. Pb(NO)3
B. CaCO3
C. NaCl
D. CaSO4
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